
Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1254060025 Nguyễn Thanh Cường DH12LK01 4 16 4 24 Kém

2 1254060041 Đặng Nguyễn Bình Dương DH12LK01 4 6 10 Kém

3 1254060359 Đặng Văn Tý DH12LK01 16 2 2 4 24 Kém

4 1254060232 Mai Thanh Phong DH12LK03 8 9 8 25 Kém

5 1254060248 Phạm Ngọc Quý DH12LK05 18 0 2 8 28 Kém

6 1254062380 Phạm Minh Vương DH12LK05 12 0 4 12 28 Kém

7 1354050014 Nguyễn Văn Diệu DH13LK04 6 17 2 4 29 Kém

8 1354060008 Võ Thị Tình ái DH13LK04 13 0 2 8 23 Kém

9 1354060010 Võ Thị Nghĩa Ân DH13LK04 13 0 2 8 23 Kém

10 1354062239 Đinh Thị Huệ Hồng DH13LK04 8 6 8 22 Kém

11 1354060049 Trần Nhật Điền DH13LK03 4 5 7 4 20 Kém

12 1354060157 Trần Thị Tâm DH13LK03 4 4 Kém

13 1354060201 Huỳnh Ngọc Tuyển DH13LK03 8 0 8 16 Kém

14 1454060187 Nguyễn Thị Bích Ngọc DH14LK06 4 7 3 4 6 24 Kém

15 1454060241 Lê Hoàng Sơn DH14LK05 4 5 9 Kém

16 1454060053 Nguyễn Ngọc Thành Đạt DH14LK03 4 4 Kém

17 1454060359 Võ Văn Vũ DH14LK02 12 4 4 4 24 Kém
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18 1454060097 Bùi Minh Hiếu DH14LK01 4 4 Kém

19 1454060200 Lý Thị Hồng Nhi DH14LK01 4 4 Kém

20 1454060339 Võ Ngọc Cẩm Tú DH14LK01 0 6 6 Kém

21 1454060111 Phạm Thị Hồng DH14LK04 5 5 Kém
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